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Hủy diệt môi sinh luôn luôn là một thủ đoạn rất cổ xưa và rất thông thường trong chiến tranh. Khi kĩ thuật 
và công nghệ trở nên tinh vi, sự hủy diệt môi trường càng trở nên khốc liệt. Trong thời chiến tranh Việt 
Nam, quân đội Mĩ đã rải xuống miền Nam và Trung Việt Nam khoảng 72 triệu lít thuốc khai hoang, trong 
đó có khoảng 42 triệu lít chất màu da cam (Agent Orange). Với số lượng độc chất này, quân đội Mĩ đã 
phá hủy một cách ngoạn mục 14% diện tích rừng miền nam Việt Nam, kể cả 50% diện tích rừng đước.  

Ngoài ra, máy bay Mĩ còn rải xuống Việt Nam 13 triệu tấn bom. Với số lượng này, Mĩ đã đào 25 triệu hố 
bom và dời 3 tỉ thước khối đất trên Việt Nam. Hơn hai triệu người cả hai bên chiến tuyến bị chết, hơn bốn 
triệu người đang sống với thương tật, và hàng trăm ngàn người đang mang trong mình những căn bệnh 
ngặt nghèo mà phần lớn có thể là do chính bom đạn và hóa chất chiến tranh trực tiếp gây ra.  

Nhưng Việt Nam không phải là nơi duy nhất mà Mĩ dùng hóa chất trong chiến tranh. Nhiều thông tin gần 
đây cho thấy trong cuộc chiến vùng Vịnh và Balkans, Mĩ cũng đã sử dụng một số lượng hóa chất lớn để 
tiêu hủy môi trường, thậm chí uranium còn được sử dụng. Cũng như ở trường hợp Việt Nam, chỉ sau 5 
đến 10 năm, ảnh hưởng của những độc chất này trong môi trường và con người đã dần dần hiện rõ và 
đang là mối quan tâm của các giới chức y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới của Liên hiệp quốc (WHO). 
Cũng như ở trường hợp Việt Nam là một cuộc thử nghiệm hóa học có qui mô lớn nhất thế giới, Iraq là nơi 
cho thử nghiệm tác hại của uranium với một qui mô chưa từng có trong bất cứ cuộc chiến nào trước đây.  

Uranium với độ phóng xạ tương đối thấp (còn gọi là depleted uranium, hay DU) là một kim loại nặng 
(nặng hơn chất chì), và cũng là phó sản của kĩ nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân và kĩ nghệ sản xuất năng 
lượng trong các hãng xưởng hạt nhân. Khi đạn được áo một lớp DU, viên đạn trở nên rất cứng và có thể 
đi xuyên qua xe tăng như dao cắt xuyên qua trái cà. Một khi đạn bắn trúng mục tiêu (như xe tăng) nó sẽ 
nổ tung lên và thải vào môi trường hàng triệu hạt phần tử phóng xạ (radioactive particles). Khi được thải 
ra ngoài môi trường, những phần tử này có thể làm nhiễm không khí, đất, và nước. Từ các nguồn này, 
uranium xâm nhập vào thực phẩm, và sau cùng là vào cơ thể con người. Cố nhiên, các chất phóng xạ có 
khả năng gây đột biến (mutation), làm thay đổi cấu trúc di truyền của một người, và qua đó, gây nhiều tác 
hại cho sức khỏe mà không ai có thể đoán trước được. Một cơ chế tác hại của uranium (hay các chất 
phóng xạ nói chung) đáng quan tâm hơn hết là khả năng xâm nhập dạ con và qua đó gây ảnh hưởng đến 
thai nhi.  

Theo William Arkin (Bulletin of Atomic Scientists, số ra tháng 5 năm 1993), trong cuộc chiến 40 ngày 
vào năm 1991, quân đội Mĩ bắn khoảng một triệu quả đạn áo DU (trong số này khoảng 940,000 quả đạn 
với 30 mm DU do Không quân Mĩ bắn). Tính tổng cộng, trong chiến tranh vùng Vịnh, quân đội Mĩ bắn 
khoảng 320 tấn DU. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mĩ, hiện nay ở miền Nam Iraq, có ít nhất là 40 
tấn DU đang còn tồn đọng sau cuộc chiến.  

Thời gian cần thiết để 50% DU tiêu hủy trong môi trường là khoảng 4000 năm. Nói một cách khác, một 
khi thải vào môi trường DU có tác hại rất lâu dài. Theo ước tính của cơ quan năng lượng nguyên tử Anh 
(United Kingdom Atomic Energy Agency), nếu chỉ 8% DU sử dụng trong cuộc chiến vùng vịnh bị nhiễm 
vào môi trường cũng có thể gây tử vong cho 500 ngàn trẻ em.  

Kể từ năm 1993, tức chỉ sau 2 năm chấm dứt chiến tranh, các bác sĩ ở Iraq và giới y tế Anh đã quan tâm 
đến tình trạng sẩy thai và dị thai ở các bệnh viện miền Nam Iraq. Trong một nghiên cứu trên 1625 bà mẹ 
sinh sản trong một bệnh viện miền Nam Iraq, tỉ lệ sẩy thai cao gấp 3.2 lần so với tỉ lệ trung bình của cả 
nước. Quan trọng và khủng khiếp hơn là số lượng trẻ em sinh ra không có mắt, không có đầu, hay có đầu 
nhưng to một cách bất bình thường, hay có hai đầu; trẻ em sinh ra với chỉ 2 ngón tay, hay với những tay 
chân bất bình thường. Tại một bệnh viện Iraq, hàng ngày có khoảng 20 trẻ em sinh ra, và con số dị thai 
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tăng gấp 3 lần so với thời gian trước chiến tranh. Một nghiên cứu khác do một nhóm nghiên cứu Canada 
và Âu châu ghi nhận tỉ lệ ung thư cao gấp 5 lần so với những năm trước 1991 (trước chiến tranh), và họ 
kết luận rằng có thể DU là nguyên nhân.  

Về phía Mĩ, có khoảng 697 ngàn lính từng tham chiến trong trận chiến vùng Vịnh vào năm 1991. Kể từ 
năm 1994 cho đến nay, có hơn 110,000 cựu quân nhân hay thân nhân của họ báo cáo bị những chứng 
mệnh lạ, trong đó có vấn đề sẩy thai và dị thai. Một bác sĩ nhi đồng ghi nhận tỉ lệ dị tật bẩm sinh trong 
con em của các cựu quân nhân vùng Vịnh khoảng 30%, tức cao gấp 10 lần so với tỉ lệ trung bình của cả 
nước.  

Trong cuộc chiến gần đây tại A Phú Hãn, quân đội Mĩ cũng dùng DU trong hành quân. Tuy chưa có 
thống kê chính thức, nhưng có người ước đoán rằng số lượng có thể còn cao hơn trong cuộc chiến vùng 
Vịnh, và có dấu hiệu cho thấy DU đã nhiễm vào đất ở đây. Theo một nghiên cứu gần đây, DU trong nước 
tiểu của cư dân ở Jalalabad cao gấp 4 đến 20 lần so với hàm lượng bình thường. Một nhóm nghiên cứu 
khác thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa và Uranium (Uranium Medical Research Centre, Mĩ) tiến hành 
một khảo sát ở Kabul vào tháng 9 năm 2002, và ghi nhận tỉ lệ dị tật bẩm sinh trong cư dân lên đến 25% 
(tức một phần tư số trẻ em mới sinh).  

Tất cả những ghi nhận và nghiên cứu trình bày trên đây vẫn còn chưa có hệ thống, và chưa cho phép một 
khẳng định mang tính khoa học về mối liên hệ giữa DU và các bệnh như ung thư hay chứng dị tật bẩm 
sinh; song, với những độc hại và khả năng [của DU] gây ung thư và làm rối loạn hệ thống tái sản sinh 
trong con người mà khoa học biết được, những ghi nhận và nghiên cứu này có thể được xem là những 
bằng chứng thực tế ban đầu. Lợi dụng tình trạng mong manh này, hiện nay – cũng như trường hợp chất 
màu da cam và dioxin ở Việt Nam trước đây – chính phủ Mĩ không thừa nhận rằng DU là nguyên nhân 
gây ra ung thư hay dị thai. Nhưng nếu tiến trình của dioxin trong thời gian gần đây là một bài học, thì tác 
hại của uranium trong người Iraq và A Phú Hãn qua hai cuộc chiến gần đây cũng sẽ không thoát khỏi 
những phán xét nghiêm minh của khoa học.  

Mĩ và Anh đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới ở Iraq. Lần này, các nhà kế hoạch chiến tranh có trong 
tay nhiều vũ khí hơn, và vũ khí có mức tàn phá khủng khiếp hơn, để -- nói theo ngôn ngữ của họ -- tạo ra 
một ảnh hưởng như "Hiroshima effect". Theo tiết lộ của Ngũ Giác Đài, trong kế họach có tên [rất thích 
hợp] là "Shock and Awe", Mĩ sẽ dùng 3000 tên lửa phóng xạ trong vòng 48 giờ. (Trong cuộc chiến vùng 
Vịnh vào năm 1991, quân đội Mĩ sử dụng chỉ trên dưới 400 tên lửa). Lượng uranium trong môi trường 
Iraq sau cuộc chiến chắc chắn sẽ được nhân lên thành một bãi rác uranium khổng lồ. Đó là chưa kể đến 
những hóa chất phóng xạ mà Saddam Hussein có thể đang có hay tồn đọng từ cuộc chiến vùng Vịnh.  

Trong khi Mĩ tìm cách ngăn chận các nước khác dùng hóa chất trong chiến tranh, thì chính Mĩ lại là nước 
dùng những độc chất đó vào những mục tiêu giết người. Lịch sử sẽ ghi nhận việc Mĩ dùng dioxin ở Việt 
Nam, và uranium ở vùng Vịnh, Balkans và A Phú Hãn như là những cuộc chiến tranh hóa học đầu tiên 
trong lịch sử chiến tranh thế giới. 

 


